
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi

1 Vương thị Ngọc Diễm 30/07/1988 Nữ 90900155 CBT Quý 3/2016

2 Nguyễn Chí Tiến 16/01/1988 Nam 90900013 CBT Quý 3/2016

3 Hà Trọng Bền 09/10/1989 Nam 90901057 CBT Quý 3/2016

4 Phùng Văn Thành 29/10/1981 Nam 91200819 CBT Quý 4/2015

5 Lê Quốc Hao 16/02/1982 Nam 91200984 CBT Quý 4/2015

6 Nguyễn Minh Thuận 11/11/1986 Nam 90601879 CBT Quý 2/2016

7 Võ Văn Quang 17/07/1989 Nam 90900215 CBT Quý 3/2016

8 Bùi Văn Toán 01/11/1988 Nam 90900955 CBT Quý 3/2016

9 Phạm Xuân Thành 15/10/1985 Nam 90901063 CBT Quý 3/2016

10 Phan Thị Thanh Thủy 16/05/1990 Nữ 90900204 CBT Quý 3/2016

11 Phạm Văn Quang 14/10/1982 Nam 90901319 CBT Quý 3/2016

12 Phạm Văn Quân 20/04/1984 Nam 90901131 CBT Quý 3/2016

13 Đặng Vũ 10/08/1990 Nam 90902080 CBT Quý 3/2016

14 Trương Thanh Thắng 28/04/1985 Nam 90900877 CBT Quý 3/2016

15 Nguyễn Xuân Tuấn 29/05/1992 Nam 90900208 CBT Quý 3/2016

16 Trần Thị Hạnh 19/08/1983 Nữ 90901401 CBT Quý 3/2016

17 Bùi Sỹ Khu 25/10/1977 Nam 90900971 CBT Quý 3/2016

18 Võ Văn Lực 06/09/1989 Nam 90900253 CBT Quý 3/2016

19 Lê Trung thông 15/05/1985 Nam 90900316 CBT Quý 3/2016

20 Đinh Văn Dũng 20/06/1986 Nam 90900067 CBT Quý 3/2016

21 Lê Khắc Nam 25/08/1981 Nam 90900701 CBT Quý 3/2016

22 Nguyễn Công Thành 26/09/1987 Nam 90902031 CBT Quý 3/2016

23 Trần Xuân hải 10/04/1990 Nam 90900438 CBT Quý 3/2016

24 Đỗ Huy Dương 01/10/1983 Nam 90901571 CBT Quý 3/2016

25 Đỗ Ngọc Quỳnh 08/03/1982 Nam 90901233 CBT Quý 3/2016

26 Ngô Đình Hải 05/11/1984 Nam 90902045 CBT Quý 3/2016

27 Trần Danh Tuấn 03/12/1991 Nam 90900951 CBT Quý 3/2016

28 Nguyễn Văn Điệp 02/09/1983 Nam 90900339 CBT Quý 3/2016

29 Nguyễn Đắc Ninh 19/10/1989 Nam 90901344 CBT Quý 3/2016

30 Phạm Thanh Tùng 19/12/1985 Nam 90900844 CBT Quý 3/2016

31 Trần Thị Thuỷ 08/09/1986 Nữ 90901086 CBT Quý 3/2016

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠT KẾT QỦA QUA KỲ THI 
TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH ĐƯỢC DOANH NGHIỆP 

HÀN QUỐC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LỰA CHỌN
(Kèm theo Công văn số 1045/TTLĐNN-TCLĐ ngày 12/12/2016)



STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi

32 Trần Văn phúc 24/05/1990 Nam 90900423 CBT Quý 3/2016

33 Hoàng Anh Hà 01/12/1984 Nam 90300143 CBT Quý 1/2015

34 Trần Văn Ngọc 17/07/1982 Nam 91200569 CBT Quý 4/2012

35 Hoàng Đình Đạo 10/10/1989 Nam 90602431 CBT Quý 2/2016

36 Lê Xuân Hiếu 16/05/1978 Nam 90900187 CBT Quý 3/2016

37 Nguyễn Trường Giang 26/03/1990 Nam 90900725 CBT Quý 3/2016

38 Nguyễn Thái Sơn 15/11/1989 Nam 90902112 CBT Quý 3/2016

39 Nguyễn Văn Dũng 12/05/1986 Nam 90900102 CBT Quý 3/2016

40 Nguyễn Trung Thuần 20/05/1980 Nam 90901048 CBT Quý 3/2016

41 Thái Thành Trung 10/10/1985 Nam 90900390 CBT Quý 3/2016

42 Ngô Văn Giang 24/09/1988 Nam 90900824 CBT Quý 3/2016

43 Đinh bạt Ngọc 22/10/1990 Nam 90900425 CBT Quý 3/2016

44 Phạm Hồng Lâm 08/02/1987 Nam 90900097 CBT Quý 3/2016

45 Nguyễn Khắc Tính 16/03/1989 Nam 90900123 CBT Quý 3/2016

46 Nguyễn Thị Ngọc Dung 02/09/1986 Nữ 90901581 CBT Quý 3/2016

47 Hoàng Văn Thân 11/01/1981 Nam 90900111 CBT Quý 3/2016

48 Nguyễn Dũng Toàn 28/10/1981 Nam 90902049 CBT Quý 3/2016

49 Mai Văn Tiên 17/02/1984 Nam 91201060 CBT Quý 4/2014

50 Trương Văn Linh 05/11/1987 Nam 90600628 CBT Quý 2/2016

51 Lê Anh Toàn 20/01/1989 Nam 90600580 CBT Quý 2/2016

52 Nguyễn Cửu Hoàng 29/09/1990 Nam 90900254 CBT Quý 3/2016

53 Nguyễn Đình Cường 14/08/1989 Nam 90901546 CBT Quý 3/2016

54 Nguyễn Văn Vững 10/10/1983 Nam 90900079 CBT Quý 3/2016

55 Phùng Ngọc thọ 04/06/1987 Nam 90900210 CBT Quý 3/2016

56 Nguyễn Viết Anh 20/07/1992 Nam 90901267 CBT Quý 3/2016

57 Thái Ngô Hữu 15/10/1987 Nam 90900005 CBT Quý 3/2016

58 Nguyễn Văn Hoằng 01/01/1981 Nam 90902085 CBT Quý 3/2016

59 Đinh Văn Bình 15/08/1991 Nam 90900973 CBT Quý 3/2016

60 Hoàng Phi Hùng 23/04/1988 Nam 90900774 CBT Quý 3/2016

61 Trần Xuân Khăm 01/10/1979 Nam 90902215 CBT Quý 3/2016

62 Nguyễn Trung Tiến 13/12/1985 Nam 90901475 CBT Quý 3/2016

63 Ngô Văn Việt 28/02/1977 Nam 90901135 CBT Quý 3/2016

64 Nguyễn Văn Nhật 19/06/1985 Nam 90900986 CBT Quý 3/2016

65 Lê Văn Thuỷ 15/06/1981 Nam 90900702 CBT Quý 3/2016

66 Lưu Thị Hiền 10/01/1983 Nữ 90901301 CBT Quý 3/2016



STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi

67 Mai Trọng Út 07/06/1982 Nam 90901485 CBT Quý 3/2016

68 Phạm Hồng Nông 23/10/1989 Nam 90900192 CBT Quý 3/2016

69 Đại Văn Quý 01/01/1989 Nam 90901346 CBT Quý 3/2016

70 Vũ Thành An 14/08/1988 Nam 90900909 CBT Quý 3/2016

71 Nguyễn Văn Quy 20/11/1990 Nam 90900202 CBT Quý 3/2016

72 Nguyễn Năng Thành 13/02/1985 Nam 90300064 CBT Quý 1/2016

73 Trần Văn Hải 15/04/1985 Nam 90300610 CBT Quý 1/2016

74 Lê Văn Huân 03/05/1990 Nam 90600284 CBT Quý 2/2016

75 Trần Thái Hồng 18/01/1981 Nam 90602149 CBT Quý 2/2016

76 Nguyễn Đình Thế 17/05/1989 Nam 90601734 CBT Quý 2/2016

77 Nguyễn Văn Hưng 18/06/1985 Nam 90900151 CBT Quý 3/2016

78 Nguyễn Thăng Nam 23/05/1991 Nam 90901635 CBT Quý 3/2016

79 Nguyễn Thanh Hải Vân 14/10/1989 Nam 90902023 CBT Quý 3/2016

80 Nguyễn Thế Vinh 05/10/1986 Nam 90900879 CBT Quý 3/2016

81 Nguyễn Trọng Hùng 10/08/1990 Nam 90900775 CBT Quý 3/2016

82 Nguyễn Văn Tư 19/06/1987 Nam 90901194 CBT Quý 3/2016

83 Nguyễn Văn Hùng 27/01/1980 Nam 90901523 CBT Quý 3/2016

84 Lê Văn Hóa 03/09/1992 Nam 90900027 CBT Quý 3/2016

85 Phùng Bá Thanh 10/06/1987 Nam 90900309 CBT Quý 3/2016

86 Nguyễn Công Tốn 13/06/1990 Nam 90900424 CBT Quý 3/2016

87 Bùi Văn Quy 12/09/1982 Nam 90301405 CBT Quý 1/2016

88 Trần Đức Ngọc 22/02/1988 Nam 90601231 CBT Quý 2/2016

89 Trịnh Ngọc Cường 10/10/1981 Nam 90600429 CBT Quý 2/2016

90 Nguyễn Thành Luân 15/10/1987 Nam 90602287 CBT Quý 2/2016

91 Lê Thị Luyên 21/12/1990 Nữ 90900743 CBT Quý 3/2016

92 Nguyễn Văn Thanh 18/07/1987 Nam 90901479 CBT Quý 3/2016

93 Đỗ Văn Linh 20/12/1983 Nam 90901002 CBT Quý 3/2016

94 Ngô Quang Lập 06/01/1991 Nam 90900400 CBT Quý 3/2016

95 Vũ Minh Hoàng 17/07/1990 Nam 90902022 CBT Quý 3/2016

96 Nguyễn Đăng Sáng 23/03/1983 Nam 90901032 CBT Quý 3/2016

97 Tôn Kim Lấn 02/11/1986 Nam 90902168 CBT Quý 3/2016

98 Ngô Ngọc Biên 28/09/1985 Nam 90901043 CBT Quý 3/2016

99 Phạm Văn Quỳnh 01/04/1988 Nam 90900873 CBT Quý 3/2016

100 Huỳnh Phước Lộc 24/09/1989 Nam 90902132 CBT Quý 3/2016

101 Nguyễn Văn Quý 11/03/1989 Nam 90900943 CBT Quý 3/2016



STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi

102 Nguyễn Văn Huy 07/09/1990 Nam 90901150 CBT Quý 3/2016

103 Lê Viết Hà 20/08/1985 Nam 90900099 CBT Quý 3/2016

104 Hoàng Kim Thịnh 15/03/1990 Nam 90900327 CBT Quý 3/2016

105 Nguyễn Minh Thảo 22/02/1979 Nam 90900734 CBT Quý 3/2016

106 Nguyễn Văn Hải 04/03/1981 Nam 90902056 CBT Quý 3/2016

107 Nguyễn Văn Toán 30/05/1981 Nam 90902046 CBT Quý 3/2016


